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Câu 81.  Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc?

A. 5' AUG 3'.

B. 3' UGA 5'.

C. 3' UAG 5'.

D. 3' AGU 5'.

Câu 82. Tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là


A. mức dao động.
B. thường biến.
C. mức giới hạn.
D. mức phản ứng.
Câu 83. Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số


A. tính trạng của loài.
                                    B. nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội của loài.


C. nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài.      D. giao tử của loài.

Câu 84. Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của người là
    A. miệng → ruột non → dạ dày → hầu → ruột già → hậu môn.

    B. miệng → thực quản → dạ dày → ruột non → ruột già → hậu môn. 

    C. miệng → ruột non → thực quản → dạ dày → ruột già → hậu môn.

    D. miệng → dạ dày → ruột non → thực quản → ruột già → hậu môn.

Câu 85. Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của NST, là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là


A. tâm động.       B. hai đầu mút NST.      C. eo thứ cấp.         D. điểm khởi đầu nhân đôi.

Câu 86. Các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là

    A. tạo ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.

   B. tách gen và thể truyền → cắt và nối ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

  C. tạo ADN tái tổ hợp → phân lập dòng ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

  D. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp→ tạo ADN tái tổ hợp→ chuyển ADN tái tổ hợp vào TB nhận.

Câu 87. Đại nào là đại mà sự sống di cư hàng loạt từ nước lên đất liền?

    A. Nguyên sinh.
           B. Cổ sinh. 

C. Trung sinh.

D. Tân sinh.
Câu 88. Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là


A. lai phân tích.
B. lai khác dòng.
C. lai thuận-nghịch.
D. lai cải tiến.
Câu 89. Có các loại nhân tố sinh thái là 
A. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh, nhân tố sinh vật.
B. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh, nhân tố con người.

C. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh, nhân tố ngoại cảnh.

D. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh. 

Câu 90. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là 

A. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật trong một vùng hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống.

B. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp nhau trong các hoạt động sống.

C. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong việc di cư do mùa thay đổi.

D. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống.

Câu 91. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ cộng sinh giữa các loài

A.vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.
B.chim sáo đậu trên lưng trâu rừng

C.cây phong lan bám trên thân cây gỗ.
D.cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

Câu 92. Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là

    A. đột biến.   B.giao phối không ngẫu nhiên.
C. chọn lọc tự nhiên.       D. di – nhập gen

Câu 93. Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli không hoạt động?


A. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ.
B. Khi trong tế bào có lactôzơ.


C. Khi trong tế bào không có lactôzơ.
D. Khi môi trường có nhiều lactôzơ.

Câu 94. Quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi

A. quần thể mới xuất hiện.


B. chi mới xuất hiện.
C. loài mới xuất hiện.
         


D. họ mới xuất hiện.

Câu 95. Bệnh mù màu (do gen lặn trên nhiễm sắc thể X gây nên) thường thấy ở nam ít thấy ở nữ, vì nam giới


A. chỉ cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 1 gen lặn mới biểu hiện.


B. cần mang 2 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện.


C. chỉ cần mang 1 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện.


D. cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện.

Câu 96. Nhận định nào sau đây là không đúng?


A. Tất cả các hiện tương di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.


B. Trong sự di truyền, nếu con lai mang tính trạng của mẹ thì đó là di truyền theo dòng mẹ.


C. Con lai mang tính trạng của mẹ nên di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.


D. Di truyền tế bào chất còn gọi là di truyền ngoài nhân hay di truyền ngoài nhiễm sắc thể.

Câu 97. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm

 A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

 B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

 C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

      D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

Câu 98. Ở người, một số bệnh di truyền do đột biến lệch bội được phát hiện là


A. ung thư máu, Tơcnơ, Claiphentơ.
B. Claiphentơ, Đao, Tơcnơ.


C. Claiphentơ, máu khó đông, Đao.
D. siêu nữ, Tơcnơ, ung thư máu.

 Câu 99. Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.


B. Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


C. Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


D. Phân bố đồng đều có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 100. Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên mỗi cặp tương đồng được gọi là


A. thể ba.
B. thể ba kép.
C. thể bốn.
D. thể tứ bội.
Câu 101. Phân tử ôxi (O2) nằm trong chất hữu cơ C6H12O6 tạo ra bởi quá trình quang hợp có nguồn gốc từ đâu? 

A. H2O (quang phân li H2O ở pha sáng). 
B. CO2 (cố định CO2 ở pha tối). 

C. CO2 (quang phân li CO2 ở pha sáng). 
D. AlPG ở chu trình Canvin.

Câu 102.  Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, những phát biểu nào sau đây sai?
         (1) Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

         (2) Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã.

         (3) Trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 5’ [image: image1.png]


 3’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ [image: image2.png]


 5’.

         (4) Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu.

A. (1), (4).

B. (1), (3).

C. (2), (4).

D. (2), (3).

Câu 103. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do

A. sự tiến hóa đồng quy trong quá trình phát triển chung của loài.

B. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.

C. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.

D.thực hiện các chức phận giống nhau. 

Câu 104. Tính trạng hình dạng hạt lúa tuân theo quy luật phân ly độc lập. Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 có sự phân tính chiếm tỉ lệ


A. 1/4.
B. 1/3.
C. 3/4.
D. 2/3.

Câu 105. Mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự hình thành chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái là

A. quan hệ cạnh tranh.                               B. quan hệ đối kháng.
C. quan hệ vật ăn thịt – con mồi .              D. quan hệ hợp tác.
Câu 106. Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau


A. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen.
         B. 8 kiểu hình: 8 kiểu gen.

C. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen.
         D. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen.
Câu 107. Một loài thực vật, gen A: cây cao, gen a: cây thấp; gen B: quả đỏ, gen b: quả trắng. Cho cây có kiểu gen 
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 giao phấn với cây có kiểu gen 
[image: image4.wmf]ab
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 thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở F1 là:


A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. 
B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ. 


C. 1 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ. 
D. 9 cây cao, quả trắng: 7 cây thấp, quả đỏ. 

Câu 108. Cho các phát biểu sau đât về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Trong quá trình diễn thế sinh thái, loài ưu thế chính là những loài đã “tự đào huyệt chon mình”.

(2) Nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái là do tác động trực tiếp của con người.

(3) Trong diễn thế nguyên sinh, giai đoạn cuối hình thành quần xã có độ đa dạng lớn nhất.

(4) Sau quá trình diễn thế thứ sinh có thể lại bắt đầu quá trình diễn thế nguyên sinh.

(5) Diễn thế sinh thái là sự thay đổi cấu trúc quần xã một cách ngẫu nhiên.


A. 2.   


     B. 3.      
            C. 4.      
  D. 3.
Câu 109. Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể 
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 (hoán vị gen với tần số f = 20% ở cả hai giới) tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ loại kiểu gen 
[image: image6.wmf]Ab
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 được hình thành ở F1.


A. 16%.
B. 32%.
C. 24%.
D. 51%.
.Câu 110. Nếu xét một gen có 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường thì số loại kiểu gen tối đa trong một quần thể ngẫu phối là:            
A. 4.
     B. 6.
C. 8.
D. 10.
Câu 111. Trong hệ mạch huyết áp giảm dần từ 

A. động mạch → tiểu động mạch → mao mạch → tiểu tĩnh mạch → tĩnh mạch 

B. tĩnh mạch → tiểu tĩnh mạch → mao mạch → tiểu động mạch → động mạch 

C. động mạch → tiểu tĩnh mạch → mao mạch → tiểu động mạch → tĩnh mạch 

D. mao mạch → tiểu động mạch → động mạch → tĩnh mạch → tiểu tĩnh mạch 

Câu 112. Một quần thể cân bằng Hacđi-Vanbec có 300 cá thể, biết tần số tương đối của alen A = 0,3; a = 0,7. Số lượng cá thể có kiểu gen Aa là: 


A. 63 cá thể. 
B. 126 cá thể.
C. 147 cá thể. 
D. 90 cá thể. 

Câu 113. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có những phát biểu sau đây:

(1) Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới.

(2) Cách li địa lý sẽ tạo ra các kiểu gen mới trong quần thể dẫn đến hình thành loài mới.

(3) Cách li địa lý luôn dẫn đến hình thành loài mới.

(4) Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bộ hóa thường gặp ở động vật.

(5) Hình thành loài bằng cách li địa lý xảy ra một cách chậm chạp, qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

(6) Cách li địa lý luôn dẫn đến hình thành cách li sinh sản.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

     A. 2.    

 B. 3.



C. 4.  


   D. 5.
Câu 114. Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho côđon 5’UGG3’ trên mARN được phiên mã từ alen B trở thành côđon 5’UGA3’ trên mARN được phiên mã từ alen b. Trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng?

I. Alen B ít hơn alen b một liên kết hidrô.

II. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp khác với chuỗi pôlipeptit do alen b quy định tổng hợp 1 axit amin.

III. Đột biến xảy ra có thể làm thay đổi chức năng của prôtêin và biểu hiện ra ngay thành kiểu hình ở cơ thể sinh vật.

IV. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp dài hơn chuỗi pôlipeptit do alen b quy định tổng hợp.

A. 4.     


B. 1.   


  C. 3.  


   D. 2.
Câu 115.Giả sử một quần xã có lưới thức ăn gồm 7 loài được kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ.

[image: image7.png]



Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn này?

I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng.

II. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn.

III. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài D thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể.

IV. Nếu loài C bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài A sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với loài C.

      A. 1.                    B. 2.                          C. 4.                               D. 3.

Câu 116. Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen.
II. Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 10 loại kiểu gen.

III. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 4 loại kiểu gen.

IV. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.


A. 4.


B. 3.


C. 1.


D. 2.
Câu 117. Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Bệnh P được quy định bởi gen trội ( P ) nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định bởi gen lặn ( q ) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng là con trai và mắc cả hai bệnh P, Q là



A. 6,25 %.                  B. 3,125 %.                    C. 12,5 %.              D. 25 %.                                                    

Câu 118. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), trong tổng số các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là

      A.7,5%.
B. 45,0%.
C.30,0%.
D. 60,0%.
Câu 119. 400 tế bào sinh tinh mang kiểu gen [image: image9.png]AB
—=Dd
ab



 tiến hành giảm phân. Không xét đến trường hơp đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 50% thì chứng tỏ có 400 tế bào đã xảy ra hoán vị gen.

2. Nếu có 20 tế bào xảy ra hoán vị gen thì số giao tử mang kiểu gen AbD được tạo ra là 20.

3. Nếu các gen liên kết hoàn toàn thì xác suất thu được giao tử mang kiểu gen abd sau giảm phân là 25%.

4. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 30% thì số giao tử không mang hoán vị được tạo ra là 1120.

A. 4.  


   B. 2.   

 C. 3.  


   D. 1.
Câu 120. Ở một loài thực vật, khi cho cây (P) tự thụ phấn, F1 thu được tỉ lệ kiểu hình 46,6875% cây hoa đỏ, thân cao: 9,5625% cây hoa đỏ, thân thấp: 28,3125% cây hoa trắng, thân cao: 15,4375% cây hoa trắng, thân thấp. Biết tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen qui định. Biết mọi diễn biến trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực và cái đều như nhau, không xảy ra đột biến. Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu bổ sung qui định.

(2) Phép lai trên đã xảy ra hoán vị gen với tần số 30%.

(3) Cây thân cao, hoa đỏ dị hợp tử ở F1 chiếm tỉ lệ 56,625%.

(4) Trong tổng số cây hoa trắng, thân thấp ở F1, cây mang kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 19,838%.

A. 4.     


B. 1.  


   C. 2.    

 D. 3.
Đáp án chi tiết

	Câu 
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

	Đ.a
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	C
	C
	A
	A
	B
	C
	D

	Câu 
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120

	Đ.a
	B
	D
	B
	D
	C
	A
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	B
	C
	D


Câu 108: Đáp án: D
Giải thích :

(1) đúng vì hoạt động mạnh mẽ của loài ưu thế sẽ làm thay đổi điều kiện môi trường sống, từ đó tạo cơ hội cho nhóm loài khác có khả năng cạnh tranh cao hơn trở thành loài ưu thế mới.

(2) sai, do nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong và do tác động trực tiếp hay gián tiếp của con người.

(3), (4) đúng.

(5) sai, diễn thế sinh thái là sự thay đổi quần xã 1 cách tuần tự.

→ Đáp án D.

Câu 113: Đáp án: A
Phát biểu đúng là (1)(5)

Các hình thức cách ly không tạo ra kiểu gen mới, cách ly địa lý không thể dẫn đến hình thành loài mới mà chỉ có cách ly sinh sản mới hình thành loài mới.

Ý (4) sai vì lai xa và đa bội hóa chủ yếu ở thực vật

Câu 114: Đáp án: D
Đột biến thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T làm xuất hiện mã kết thúc.

I sai, alen B nhiều hơn alen b 1 liên kết hidro.

II sai, so với chuỗi polipeptit của gen B thì chuỗi polipeptit của gen b có số lượng axit amin ít hơn, mất tất cả axit amin từ điểm đột biến.

III đúng.

IV đúng

Câu 115: Đáp án: B
Có 2 phát biểu đúng là các phát biểu I, II.

- I đúng. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng là các chuỗi:

A → B → E → C → D     A → G → E → C → D

A → B → E → H → D     A → G → E → H → D

- II đúng. Ngoài 4 chuỗi thức ăn như ở phần I, còn có 7 chuỗi:

A → B → E → D.     A → B → C → D     A → E → D

A → E → C → D      A → E → H → D     A → G → E → D

A → G → H → D

- III sai. Loại bỏ D thì tất cả các loài còn lại đều có xu hướng tăng số lượng cá thể.

- IV sai. Nếu loài C bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài D sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với loài C. Loài A sẽ không bị nhiễm độc.

Câu 116. Đáp án B.
Giải chi tiết:
Thể đột biến: là cơ thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình. Trong quần thể có tối đa 34 =81 kiểu gen.

I đúng, nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa: 81 – 1 = 80

kiểu gen (chỉ có 1 kiểu gen bình thường là aabbddee)
II sai, Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa:

2×2×2×1 =8 kiểu gen
III đúng, Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa

2×2×1×1 =4 loại kiểu gen

IV đúng, Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa

 81 - 2×2×2×2 =  65

Câu 117: Đáp án A

* Xét từng tính trạng

- Xét bệnh P: II3 có kiểu gen pp (III1 có kiểu gen dị hợp Pp

- Xét bệnh Q: I4 có kiểu gen XqY suy ra II5 có kiểu gen dị hợp XQXq  

( Vậy, III2 có kiểu gen XQXQ hoặc XQXq 

* Tính toán theo yêu cầu đề bài 

- Pp x pp suy ra xác suất xuất hiện đứa con mắc bệnh P là 
[image: image10.wmf]1

2

.

+ Nếu XQXQ x XQY  suy ra con mắc bệnh với xác suất 0 %.

+ Nếu XQXq x XQY  suy ra con mắc bệnh với xác suất 25 %.

- Xác suất sinh một con trai mắc bệnh là: ( 0 % + 25 % ) : 2 = 12,5 %.

- Kết hợp cả hai tính trạng, xác suất sinh một con trai mắc bệnh của cặp bố mẹ III là:  12,5 % x 1/2 = 6,25 % .

Câu 118: Đáp án B

+ Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường nên các gen này liên kết với nhau 


+ Ruồi có KH thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5 % = 0,025, suy ra các gen (A, a) và (B, b) liên kết không hoàn toàn (Hoán vị gen)


+ ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5% là con số > 6,25 % và < 50 % nên trong phép lai ở đời P sẽ phải có một bên  cơ thể có KG dị hợp tử đều và một bên cơ thể phải dị hợp tử chéo 

+ Đời F1 cho ruồi có KH thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5 % = 0,025 có KG 
[image: image11.wmf]d
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. Do vậy, 
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= % ab ♂ * % ab ♀ *  % Xd * % Y → Đời P có một bên cơ thể đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ có KG dị hợp tử đều 
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 ( vì ruồi giấm đực không xảy ra hoán vị gen, chỉ có liên kết gen hoàn toàn cho 2 loại giao tử) và một bên cơ thể cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp tử chéo 
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+ Căn cứ vào giá trị 
[image: image15.wmf]%

d

ab

XY

ab

= % ab ♂ * % ab ♀ *  % Xd * % Y= 2,5 % = 0,025→ 0,025 = 
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[image: image17.wmf]1

2

* 
[image: image18.wmf]1

2

→ x = 0,2. Vậy ở cơ thể ruồi giấm cái sẽ có tần số hoán vị gen sẽ là: f = 0,4 = 40 %

+ Xét cho từng cặp NST riêng rẽ: 


● Với cặp NST thường chứa 2 cặp gen liên kết, ta có phép lai tương ứng: 

P: ♂
[image: image19.wmf]AB

ab

 (f1 = 0) * ♀
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 (f2 = 0,4) cho cơ thể có KH thân xám, cánh dài ở F1 (
[image: image21.wmf]AB
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) có giá trị được tính theo công thức tổng quát là: 
[image: image22.wmf]AB

--

= 
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● Với cặp NST giới tính ở ruồi giấm, ta có 

P: 
[image: image24.wmf]Dd

XX

♀ *  ♂
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 cho cơ thể có KH mắt đỏ XD-  (bao gồm cả cá thể đực và cá thể cái) chiếm tỉ lệ 75 % = 0,75 (b)

+ Từ kết quả (a) và (b) ta có kết quả chung cuối cùng trong trường hợp không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là:

% 
[image: image26.wmf]D
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= 0,6 * 0,75 = 0,45 = 45 % 

→ đáp án B. 45 %

C2 : kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5% ( đây là tỉ lệ của con đực, đã có hoán vị gen giữa cặp gen quy đinh màu sắc và hình dạng cánh 

Ta có KG của thân đen, cánh cụt, mắt trắng là 
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 2,5 %
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 = 10% 
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Xét giao tử = 10% 
[image: image31.wmf]d
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   là giao tử hoán vị tần số hoán vị gen f =10x4= 40%

Kiểu gen của ruồi cái là 
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Kiểu gen của ruồi đực là 
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Viết SDL tính tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ là 45% được  đáp án B
Câu 119: Đáp án: C
400 tế bào sinh tinh mang kiểu gen [image: image34.png]


 tiến hành giảm phân.

1. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 50% thì chứng tỏ có 400 tế bào đã xảy ra hoán vị gen. → đúng

2. Nếu có 20 tế bào xảy ra hoán vị gen thì số giao tử mang kiểu gen AbD được tạo ra là 20. → sai, f = 0,025 → AbD = 10 tinh trùng

3. Nếu các gen liên kết hoàn toàn thì xác suất thu được giao tử mang kiểu gen abd sau giảm phân là 25%. → đúng

4. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 30% thì số giao tử không mang hoán vị được tạo ra là 1120. → đúng, f =30%, số giao tử hoán vị = 400x4x70% = 1120

Câu 120. Đáp án: D
Xét tỷ lệ hoa đỏ/hoa trắng= 9/7 → tương tác bổ sung (Aa;Bb)

Thân cao/thân thấp= 3/1 (Dd)

Nếu các gen PLĐL thì đời con sẽ có tỷ lệ kiểu hình (9:7)(3:1)≠ đề bài → gen quy định chiều cao và 1 trong 2 gen quy định màu sắc cùng nằm trên 1 cặp NST.

Giả sử cặp Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST

Tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ, thân cao (A-D-B-) = 0,466875 →A-D-=0,6225 →aadd =0,1225 →ab=0,35 là giao tử liên kết, f= 30%
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I . đúng

II . đúng

III.  sai, tỷ lệ

[image: image36.png]0,466875 — %BB =0.466875 - 0,357 x 0,25 = 0.43625




IV.  đúng, tỷ lệ cây đồng hợp lặn là:

[image: image37.png]Ebb: 0.35%x0,25=0.030625
ad




Trong tổng số cây hoa trắng, thân thấp ở F1, cây mang kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ: [image: image38.png]0.030625

0154375 %100%=19.838%
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